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Tiểu đường là bệnh gây ra do lượng glucose trong máu (còn gọi là đường 
huyết) của quý vị quá cao.

•	� Cơ thể chuyển đổi hầu hết thức ăn mà quý vị ăn  
vào thành đường (glucose). Cơ thể tạo insulin giúp 
đưa đường (glucose) vào các tế bào của cơ thể.

•	� Khi bị bệnh tiểu đường, cơ thể quý vị sẽ không 
tạo đủ insulin hoặc cơ thể quý vị không thể sử 
dụng hiệu quả insulin.

Tiểu đường:  
Điều trị bằng Thuốc

Mục tiêu Điều trị Bệnh Tiểu đường
 
Dùng thuốc thường là một phần trong việc kiểm 
soát bệnh tiểu đường, cùng với việc lựa chọn về 
thực phẩm và thức uống lành mạnh, duy trì hoạt 
động thể chất, ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm và kiểm soát 
căng thẳng.

Thuốc sẽ giúp cơ thể của quý vị:

1. �Hạ lượng đường trong máu.

2. �Ngăn ngừa tổn thương cho các cơ quan khác, 
như mắt, bàn chân và thận của quý vị.
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For most people, it’s best to aim for 30 minutes of activity a day, at least 5 days a week. 

You can also split up your activity for the day, such as taking a quick 10-minute walk. 

Learn more with the “Physical Activity” fact sheet from SFHP Health & Wellness.

Step 1: Be More Physically Active

Step 2: Stay at a Healthy Weight and Make Healthy Food Choices

Moving your body can have a big impact 

on your health. Exercise can help you to:

•  Lower your blood sugar and your 

blood pressure

•  Lower your risk for heart disease and stroke

•  Keep your heart and bones strong

•  Help you lose weight

•  Give you more energy

•  Lower your stress level

•  Lower your bad cholesterol (LDL) and raise 

your good cholesterol (HDL)

Find activities that work for you. Here are some ideas:

•  Stand instead of sitting while you talk on the phone

•  Take the stairs instead of the elevator

•  Take a brisk walk with a friend

•  Get off the bus or train one stop early and walk

•  Dance at home, or go to a 

dance class

•  Do tai chi or yoga

•  Go for a bike ride or ride a 

stationary bike

•  Lift small weights while watching TV

Use the Plate Method Most Days:

•  Non-starchy vegetables–half of your plate (spinach, bok choy, broccoli, 

green beans, salad)

•  Whole grains and starches–a quarter of  your plate (brown rice, oats, 

corn tortillas, whole wheat bread)

•  Lean protein–a quarter of your plate (seafood, chicken, eggs, beans, tofu)

•  Fruits–2 servings daily such as berries or kiwi instead of bananas

•  Dairy–Use 1-2% low fat or nonfat milk, yogurt, or 2 ounces of cheese

•  Healthy fats (olive or canola oil, avocado, nuts)

•  Watch your portions by using a smaller plate

Visit myplate.gov for helpful tips and budget-friendly food ideas.

Learn about eating healthy with the “Healthier Eating” fact sheet from SFHP Health & Wellness.

Choosing healthy foods helps you to:

•  Keep your blood sugar in your goal range

•  Feel good each day

•  Lose weight (if you need to)

•  Lower your risk for heart disease, stroke, 

and other problems caused by diabetes

Being overweight or obese with diabetes raises your risk of 

health problems. You don’t have to lose a lot of weight to start 

seeing results. Losing just 5 pounds can help you feel better and 

get healthier. Talk with your health care team to find a plan that 

will work for you. A healthy diet for a person with diabetes is 

mostly the same as a healthy diet for a person without diabetes.
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Severe Hyperglycemia  
(very high blood sugar)
Very high blood sugar can cause a person to pass out 
(lose consciousness) and go into a coma. People may have 
symptoms for a few days such as:

•  Flushed face

•  Dry skin and mouth

•  Nausea or throwing up

•  Stomach pain

•  Deep, rapid breathing

•  Fruity breath odor

•  Having dark yellow or 
brown urine

Signs and Symptoms of a Diabetic Emergency

Diabetes is a lifelong condition. But by taking action, you can live a healthy life and help 
prevent the complications of diabetes.

The best way to take care of yourself when you have diabetes is to work with your health care team to keep your blood sugar, 
blood pressure, and cholesterol levels in a healthy range. (See Step 5: Do Your Routine Screenings on pg. 5 for more 
about these tests.)

Lifestyle changes are important. Even small changes can make a big difference in helping you manage your blood sugar, stay 
healthy, and prevent complications of diabetes. Here are 8 steps you can take to take charge of your diabetes:

1. Be more physically active

2.  Stay at a healthy weight and make healthy 
food choices

3. Quit smoking and vaping

4.  Take your diabetes medicine the right way

5. Do your routine screenings

6. Take care of your mental health

7. Get up to date with your vaccines 

8. Make an action plan

Severe Hypoglycemia  
(very low blood sugar)
•  Trouble walking or feeling weak 

•  Trouble seeing clearly 

•  Being confused or acting in a 
strange way 

•  Passing out or having a seizure

•  Shaking

•  Sweating

•  Headache

•  Hunger

Learn how to treat blood low blood sugar 
at CDC.

Taking Charge of Your Diabetes

If you think you are having symptoms of very high or very low blood sugar, call the SFHP Nurse Advice Line 
at 1(877) 977-3397 or go to the nearest hospital.
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 Your Tiểu đường là bệnh gây ra do lượng glucose trong máu của quý vị, còn gọi là đường huyết, quá cao.
•  Cơ thể chuyển đổi hầu hết thức ăn mà quý vị ăn vào thành đường (glucose). Cơ thể tạo insulin giúp đưa đường (glucose) vào các tế bào của cơ thể.
•  Khi bị bệnh tiểu đường, cơ thể quý vị sẽ không tạo đủ insulin hoặc cơ thể quý vị không thể sử dụng hiệu qua insulin.

Hãy Quan tâm đến Bệnh tiểu đường của Quý vị
Bệnh tiểu đường là gì?

Có ba loại bệnh tiểu đường:
•  Tiểu đường loại 1: Cơ thể quý vị không tạo đủ insulin.
•  Tiểu đường loại 2: Cơ thể tạo ra ít insulin và không sử dụng đúng cách.
•  Tiểu đường thai kỳ: Loại bệnh tiểu đường này có thể phát triển ở người mẹ trong nửa sau của thai kỳ. Nếu quý vị bị bệnh tiểu đường thai kỳ, thì nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường sau thai kỳ sẽ cao hơn.

Bệnh tiểu đường gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe
Nếu bị tiểu đường, thì hàm lượng đường trong máu của quý vị quá cao. Theo thời gian, lượng đường trong máu cao có thể dẫn đến những vấn đề lớn với tim, thần kinh, thận, mắt và mạch máu. Bệnh tiểu đường cũng có thể làm cho quý vị thường bị nhiễm trùng hơn. Hai trong số những vấn đề lớn nhất do bệnh tiểu đường gây ra là đau tim và đột quỵ. Quý vị có thể làm việc với Bác sĩ Chăm sóc Chính* (PCP) của mình để phòng ngừa những vấn đề này (xem Hãy Quan tâm đến bệnh Tiểu đường của Quý vị trên trang 2).

*Bác sĩ Chăm sóc Chính là bác sĩ, trợ lý bác sĩ hoặc y tá thực hành, là người phụ trách chăm sóc sức khỏe cho quý vị.

Triệu chứng phổ biến nhất của tiểu đường là không có triệu chứng, đặc biệt là giai đoạn sớm. Khi bị bệnh tiểu đường thì lượng đường huyết cao có thể gây ra một hoặc nhiều triệu chứng sau:•  Giảm cân không cố ý
•  Cảm thấy mệt
•  Đi tiểu thường xuyên
•  Mờ mắt

•  Cáu gắt
•  Đói thường xuyên
•  Tê hoặc ngứa bàn tay hoặc bàn chân

Vui lòng gọi PCP của mình nếu quý vị đang có những triệu chứng này. Triệu chứng đó có thể cho thấy đường huyết của quý vị không được kiểm soát tốt.Chuẩn bị Sẵn sàng: Nếu bị bệnh tiểu đường, quý vị nên mang vòng báo động để nhân viên cấp cứu y tế có thể tìm thấy. Quý vị nên luôn luôn mang theo nguồn đường, như viên glucose hoặc nước ép trái cây. Điều này có thể hữu ích nếu quý vị bị hạ đường huyết do thuốc hoặc các nguồn khác.

Tìm hiểu thêm qua tờ thông tin 
về bệnh tiểu đường tại địa chỉ 
sfhp.org/vi/health-wellness.

https://diabetes.org/
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Loại Điều trị

Thuốc Thuốc Biệt dược Cách Dùng thuốc Rủi ro hoặc Tác dụng Phụ Khả dĩ

Metformin Glucophage Thuốc viên  
dạng uống;

•	 Đau dạ dày hoặc ợ nóng
•	 Tiêu chảy (phân lỏng)
•	 Bụng khó chịu và nôn mửa
•	 Xì hơi
•	 Cảm thấy mệt hoặc yếu
•	 Nhức đầu

Sodium-glucose 
cotransporter-2 (SGLT-2) 
inhibitor

Jardiance
Farxiga
Invokana

Thuốc viên  
dạng uống;

•	 Cảm thấy khát nước
•	 Nhiễm trùng thận hoặc bàng quang
•	 Nhiễm Nấm

Glucagon-like-peptide-1 (GLP1) 
receptor agonist

Ozempic
Trulicity 
Victoza
Rybelsus

Tiêm dưới da;
Thuốc viên  
dạng uống

•	 Đỏ hoặc đau tại chỗ tiêm
•	 Bụng khó chịu và nôn mửa
•	 Táo bón (không thể đẩy phân ra) và/hoặc 

tiêu chảy (phân lỏng)
•	 Các vấn đề với thận, túi mật hoặc  

tuyến tụy
•	 Có máu trong nước tiểu

Dipeptidyl peptidase-4  
(DPP-4) inhibitor

Januvia
Onglyza
Tradjenta

Thuốc viên  
dạng uống;

•	 Nhức đầu
•	 Triệu chứng như cảm lạnh
•	 Ngứa họng hoặc mũi

Sulfonylureas Glipizide
Glyburide
Glimepiride

Thuốc viên  
dạng uống;

•	 Tăng cân
•	 Đường huyết thấp
•	 Tiêu chảy (phân lỏng)

Insulin Insulin tác dụng 
nhanh:

Novolog
Humalog
Apidra

Insulin tác dụng  
kéo dài:

Tresiba
Levemir
Lantus

Tiêm dưới da. •	 Đường huyết thấp
•	 Đỏ hoặc đau tại chỗ tiêm
•	 Tăng cân
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Thuốc này có tác dụng như thế nào?
Metformin là thuốc hạ đường huyết phổ biến nhất nếu quý vị bị  
tiểu đường loại 2.

Metformin làm giảm lượng đường trong máu bằng 3 cách:
1. 	Thuốc này hoạt động trong gan của quý vị để giảm lượng đường trong máu 

(glucose) được tạo ra.

2. 	Thuốc này hoạt động trong ruột của quý vị để giảm lượng đường mà cơ thể 
quý vị hấp thụ khi ăn vào.

3. 	Thuốc này làm giảm đường huyết của quý vị bằng cách tăng phản ứng với 
insulin trong cơ thể của quý vị.

Tôi nên đề phòng những 
tác dụng phụ nào?
•	 Đau dạ dày hoặc ợ nóng

•	 Tiêu chảy (phân lỏng)

•	 Bụng khó chịu và nôn mửa

•	 Xì hơi

•	 Cảm thấy mệt hoặc yếu

•	 Nhức đầu

Cách tôi dùng thuốc này?
Thuốc dạng viên để quý vị uống. Dùng metformin cùng với thức ăn để tránh làm khó chịu dạ dày. Dùng liều metformin của 
quý vị từ 2 đến 3 lần một ngày có thể giúp ngăn ngừa đau dạ dày.

Metformin

Thuốc này có tác dụng như thế nào?
Sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitors giúp thận loại bỏ 
đường mà cơ thể quý vị không cần. Đường được loại bỏ khỏi cơ thể qua 
nước tiểu.

Một số tên biệt dược của SGLT2 inhibitors:
•  Jardiance		  •  Farxiga		  •  Invokana

Tôi nên đề phòng những 
tác dụng phụ nào?
•	 Cảm thấy khát nước

•	 Không tiểu được hoặc tiểu rất ít

•	 Có máu trong nước tiểu

•	 Nhiễm Nấm

•	 Nước tiểu sẫm màu

•	 Cảm thấy chóng mặt

•	 Sụt cân

Cách tôi dùng thuốc này?
Thuốc uống một lần mỗi ngày trước bữa ăn đầu tiên của quý vị. Vì thuốc này có tác dụng ở thận nên có thể khiến quý vị đi 
tiểu thường xuyên hơn. Điều quan trọng là phải uống nước khi dùng thuốc này. Nếu quý vị gặp tác dụng phụ thì hãy báo 
cho Primary Care Provider* (PCP) của mình.

Để phòng ngừa nhiễm nấm hoặc nhiễm trùng thận, thì hãy vệ sinh sạch sẽ, chẳng hạn như lau sau khi sử dụng nhà vệ sinh 
và mặc đồ lót làm bằng bông thấm ẩm.

*Primary Care Provider (PCP) là bác sĩ, trợ lý bác sĩ hoặc y tá thực hành phụ trách chăm sóc sức khỏe cho quý vị.

SGLT2 Inhibitor
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Thuốc này có tác dụng như thế nào?
Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors giúp cơ thể quý vị sản sinh 
thêm nhiều insulin hơn. Đây là một viên thuốc dạng uống.

Một số tên biệt dược của thuốc ức chế DPP-4 bao gồm:
•  Ozempic		  •  Trulicity 		  •  Victoza

•  Rybelsus

Tôi nên đề phòng những tác 
dụng phụ nào?
•	 Đỏ hoặc đau tại chỗ tiêmии

•	 Bụng khó chịu và nôn mửa

•	 Có máu trong nước tiểu

•	 Đau bụng dữ dội

•	 Táo bón (không thể đẩy phân ra) và/
hoặc tiêu chảy (phân lỏng)

Cách tôi dùng thuốc này?
Вводится подкожно шприцом-ручкой. Вы также можете принимать таблетки внутрь. Некоторые  GLP1 receptor 
agonists также используются для похудения. Этот препарат устраняет чувство голода на продолжительное 
время, поэтому вы сможете есть меньше во время его приема. Принимайте пищу небольшими порциями и 
останавливайтесь, когда вы сыты на 80%, чтобы не вызвать расстройство желудка.

GLP1 Receptor Agonist

Thuốc này có tác dụng như thế nào?
Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors giúp cơ thể quý vị sản sinh 
thêm nhiều insulin hơn. Đây là một viên thuốc dạng uống.

Một số tên biệt dược của thuốc ức chế DPP-4 bao gồm:
•  Januvia		  •  Onglyza		  •  Tradjenta

Tôi nên đề phòng những tác 
dụng phụ nào?
•	 Nhức đầu

•	 Dấu hiệu bị cảm lạnh

•	 Ngứa họng hoặc mũi

DPP-4 Inhibitor

Thuốc này có tác dụng như thế nào?
Sulfonylureas giúp tuyến tụy của quý vị tiết insulin nhiều hơn. Đây là một 
viên thuốc dạng uống.

Một số tên biệt dược của Sulfonyluras inhibitors bao gồm:
•	 Glipizide		  •  Glyburide		  •  Glimepiride

Tôi nên đề phòng những tác 
dụng phụ nào?
•	 Tăng cân

•	 Đường huyết thấp

•	 Tiêu chảy (phân lỏng)

Sulfonylureas
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Thuốc này có tác dụng như thế nào?
Insulin là những loại thuốc thường được sử dụng cho người bị tiểu 
đường loại 1. Các loại insulin chính là insulin tác dụng nhanh và insulin 
tác dụng kéo dài. Insulin có thể được dùng dưới các dạng khác nhau như 
bút tiêm, ống tiêm hoặc bơm insulin liên tục.

Insulin tác dụng nhanh được dùng sau bữa ăn vì có thể làm giảm 
nhanh lượng đường trong máu tăng lên sau khi ăn. Đó còn gọi là insulin 
“bữa ăn”.

Một số tên biệt dược của insulin tác dụng nhanh  
bao gồm:
•  Novolog		  •  Humalog		  •  Apidra

Insulin có tác dụng lâu dài uống một lần mỗi ngày khi đi ngủ.  
Thuốc này giúp duy trì lượng insulin trong cơ thể quý vị qua đêm.  
Thuốc này cũng có thể được gọi là insulin “nền”. Thuốc này có thể được 
dùng một mình hoặc cùng với các thuốc tiểu đường khác hoặc insulin  
tác dụng nhanh.

Một số tên biệt dược của insulin tác dụng kéo dài  
bao gồm:
•  Tresiba		  •  Levemir		  •  Lantus

Tôi nên đề phòng những tác 
dụng phụ nào?
•	 Đường huyết thấp

•	 Đỏ hoặc đau tại chỗ tiêm

•	 Tăng cân

Cách tôi dùng thuốc này?
Tiêm dưới da. Điều quan trọng là phải tiêm insulin vào lớp mỡ dưới da của quý vị. Thay đổi vị trí tiêm insulin mỗi lần tiêm. 
Quý vị có thể tiêm insulin vào bên ngoài đùi, hông, mông, sau cánh tay hoặc 2 cách xa rốn một đốt ngón tay. Chờ ít nhất 1 
tuần thì mới tiêm lại vào chỗ cũ. Nếu quý vị tiêm insulin vào cùng một vị trí mỗi lần tiêm, thì có thể hình thành các cục mỡ 
cứng ở đó. 

Luôn ghi lại hàm lượng đường trong máu của mình khi dùng insulin. Như vậy có thể giúp quý vị kiểm soát mục tiêu đường 
huyết của mình và tránh bị đường huyết thấp.

Инсулин

Cách Kiểm soát Mức Đường Huyết Thấp

Sử dụng máy đo đường huyết để theo dõi đường huyết 
của quý vị tại nhà 
Quý vị có thể nhận máy đo đường huyết miễn phí với Medi-Cal. Ghi chép  
lại hàm lượng đường huyết của quý vị và chia sẻ với PCP trong lần khám  
sức khỏe tiếp theo.

Dấu hiệu đường huyết thấp bao gồm:
•  Ra mồ hôi		 •  Run rẩy		  •  Nhức đầu
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Sử dụng thang đo 15-15 

Ăn 15 gram carbohydrate và kiểm tra đường huyết sau 15 
phút. Nếu đường huyết của quý vị vẫn thấp thì hãy ăn thêm 
15 gram carbohydrate và kiểm tra lại sau 15 phút.

15 gram carbohydrate có thể tương đương với:
•	 Nửa ly nước ép hoặc soda thông thường

•	 1 muỗng canh đường

•	 3-4 viên glucose

Luôn luôn sẵn sàng
Quý vị nên luôn luôn mang theo nguồn đường, như viên 
glucose hoặc nước ép trái cây. Điều này có thể hữu ích nếu 
quý vị bị hạ đường huyết do thuốc hoặc các nguồn khác.

Chế độ ăn

Thức ăn có thể làm thay đổi cảm giác 
của quý vị và cách thuốc hoạt động. Hãy 
hỏi bác sĩ của quý vị PCP để biết nên ăn loại thực phẩm 
nào dựa trên tình trạng sức khỏe của quý vị. PCP có thể 
giúp quý vị tìm hiểu xem nếu ăn một số thực phẩm 
nhất định có thể giúp cho sức khỏe của quý vị không.

Việc lựa chọn thực phẩm lành mạnh sẽ 
giúp quý vị:
•	 Cảm thấy khỏe hơn mỗi ngày 

•	 Kiểm soát bệnh mãn tính

•	� Giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và các  
vấn đề khác

Tìm hiểu thêm qua tờ thông tin về ăn uống lành mạnh 
tại sfhp.org/vi/health-wellness.

Có một chương trình đặc biệt cho hội viên SFHP mắc bệnh 
mãn tính và cần giúp mua thực phẩm, nấu ăn hoặc dùng 
thực phẩm tốt cho sức khỏe. 

Nếu được chẩn đoán bị tiểu đường, thì quý vị có thể nhận thẻ quà tặng $50 sau khi thăm khám PCP. Hãy hỏi PCP để biết 
cách quý vị có thể kiểm soát tốt nhất bệnh tiểu đường. Quý vị sẽ tự động nhận được thẻ quà tặng $50 gửi qua bưu điện từ 
SFHP sau buổi khám của quý vị! Quý vị không phải điền vào bất kỳ biểu mẫu nào để nhận thẻ quà tặng.

Thẻ quà tặng sẽ được gửi qua bưu điện cho quý vị trong thời gian 5 tuần. Nếu quý vị không nhận được thẻ quà tặng thì 
hãy gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số 1(415) 547-7800, 1(800) 288-5555 (miễn cước) hoặc 1(415) 547-7830 (TTY),  
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30am đến 5:30pm.

Tìm hiểu thêm tại sfhp.org/incentives.

Vui lòng hỏi PCP của mình để được giới thiệu 
nếu quý vị bị các bệnh sau:

• 	 Tiểu đường hoặc tiền tiểu đường

•	 Bệnh thận mãn tính

•	 Các bệnh mãn tính phức tạp khác

Nếu đủ điều kiện thì quý vị có thể nhận:

•	 Thiết kế thực đơn cho người bệnh mãn tính trong 
12-26 tuần

•	 4 buổi tư vấn dinh dưỡng với chuyên gia dinh 
dưỡng có chứng nhận

Hãy đến khám tại PCP của Quý vị và Nhận Thẻ Quà tặng $50

Chương trình Bữa ăn theo Nhu cầu Y tế với Project Open Hand 
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American Diabetes Association  
diabetes.org/healthy-living/medication-treatments

CDC: Low Blood Sugar Treatment 
cdc.gov/diabetes/basics/low-blood-sugar-treatment.html

Cleveland Clinic: Oral Diabetes Medications  
my.clevelandclinic.org/health/articles/12070-oral-diabetes-medications

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases: Diabetes Treatments 
niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/insulin-medicines-treatments

SFHP Giáo dục sức khỏe 
sfhp.org/vi/health-wellness/health-education-library

Để biết thêm thông tin, hãy gọi Dịch vụ Khách hàng theo số 1(415) 547-7800 hoặc truy cập sfhp.org/vi/health-ed
Đường dây Y tá Tư vấn 24/7 1(877) 977-3397 | Trao đổi với bác sĩ 24/7 sfhp.org/teladoc

Tìm hiểu Thêm

474704    0823

Theo dõi Thuốc của Quý vị

Lập danh sách tất cả thuốc kê toa và không kê toa mà quý vị  
đang dùng ngay tại thời điểm này. Mang theo thẻ này đến  
buổi khám PCP tiếp theo và cho họ xem danh sách của quý vị.

Thuốc Liều 
dùng Thời gian Dùng thuốc? Ngày Bắt đầu Tác dụng Phụ đã  

Ghi nhận
1 AM Buổi trưa PM Giờ ngủ

2 AM Buổi trưa PM Giờ ngủ

3 AM Buổi trưa PM Giờ ngủ

4 AM Buổi trưa PM Giờ ngủ

5 AM Buổi trưa PM Giờ ngủ

6 AM Buổi trưa PM Giờ ngủ

7 AM Buổi trưa PM Giờ ngủ

8 AM Buổi trưa PM Giờ ngủ

9 AM Buổi trưa PM Giờ ngủ

10 AM Buổi trưa PM Giờ ngủ

https://diabetes.org/
https://www.heart.org/diabetes
https://www.diabeteseducator.org/
https://www.cdc.gov/diabetes
https://www.cdc.gov/diabetes
https://www.sfhp.org/health-ed
https://www.sfhp.org/teladoc

